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DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG NGÀNH Y TẾ NĂM 2019 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG 
____________________ 

 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm 

đề tài 
Đơn vị Cộng sự Đơn vị công tác 

1 

SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC VÀ 

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA CÁN BỘ 

Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN TỈNH KON TUM 

NĂM 2018 

Trần Văn 

Bình 
Sở Y tế 

Đoàn Phước Thuộc Trường Đại học Y Dược Huế 

Nguyễn Thị Hạnh Trung tâm Y tế thành phố 

Đặng Trần Huân Sở Y tế 

Nguyễn Quang Tú Sở Y tế 

2 

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ 

PHÒNG CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU CỦA BÀ 

MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI HUYỆN 

ĐĂK HÀ, TỈNH KON TUM NĂM 2018 

Nguyễn Lộc 

Vương 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Trần Văn Minh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Nguyễn Trọng Hào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Nguyễn Công Thành Sở Y tế 

Trần Quốc Việt Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

3 

NGUY CƠ BỆNH TIM MẠCH TRONG 10 

NĂM TỚI Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO 

ĐƯỜNG TÝP 2 CHƯA CÓ BIẾN CHỨNG 

TIM MẠCH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TỈNH KON TUM 

Phạm Minh 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trần Thị Hoài Phương Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hoàng Công Minh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Y Nguyễn Thu Hảo Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Võ Thị Hồng Nhia Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

4 

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ 

YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ AN TOÀN THỰC 

PHẨM CỦA NGƯỜI CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM TẠI BẾP ĂN TRƯỜNG HỌC, TỈNH 

KON TUM NĂM 2019 

Hoàng Minh 

Trí 

Chi cục An 

toàn vệ sinh  

thực phẩm 

Lê Trí Khải Sở Y tế 

Hoàng Chí Trung 
Chi cục An toàn vệ sinh  thực 

phẩm 

Phạm Thị Kiều Linh 
Chi cục An toàn vệ sinh  thực 

phẩm 

Nguyễn Thị Thu Giang 
Chi cục An toàn vệ sinh  thực 

phẩm 

5 

THỰC TRẠNG TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ VÀ 

ĐÚNG LỊCH CÁC LOẠI VẮC XIN TRONG 

CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG 

VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ DƯỚI 

1 TUỔI TẠI CÁC HUYỆN BIÊN GIỚI TỈNH 

KON TUM NĂM 2018 

Nguyễn Thị 

Vân 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Nguyễn Thị Loan Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Phạm Thị Hà Phương Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Nguyễn Đăng Khoa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Phạm Thị Phương Như Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 



2 
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6 

NHẬN THỨC VĂN HÓA AN TOÀN NGƯỜI 

BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

KON TUM NĂM 2019 

Huỳnh Thị 

Thu Thủy 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Quách Thị Thanh Hà Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nguyễn Ngọc Anh Thy Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

7 

SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI 

TRÚ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK HÀ, TỈNH 

KON TUM NĂM 2018 

Nguyễn 

Thanh Hà 

Trung tâm Y 

tế huyện Đăk 

Hà 

Nguyễn Hồ Định Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà 

Phạm Văn Khương Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà 

Nguyễn Thị Nam Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà 

Huỳnh Công Cẩn Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà 

8 

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ THỰC HÀNH TỰ 

CHĂM SÓC BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP CỦA 

NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ KON 

TUM NĂM 2018 

Đinh Thị 

Ngân Hà 
Sở Y tế 

Đoàn Phước Thuộc Trường Đại học Y Dược Huế 

Bế Thị Thùy Dương Sở Y tế 

Trương Thúy Loan Trạm Y tế Quyết Thắng 

Nguyễn Thị Lưu Trung tâm Y tế thành phố 

9 

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ THỰC HÀNH VỀ 

BỆNH UNG THƯ VÚ Ở PHỤ NỮ TRONG ĐỘ 

TUỔI SINH ĐẺ TẠI THÀNH PHỐ KON TUM 

NĂM 2018 

Phùng Mạnh 

Dũng 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Y Dếch Buôn Yă Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Nguyễn Văn Tú Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Sử Thị Kiều Trang Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Huỳnh Thanh Tuyền Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

10 

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN 

QUAN ĐẾN TAI NẠN THƯƠNG TÍCH Ở 

HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH 

PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM NĂM 2019 

Nguyễn Thị 

Hạnh 

Trung tâm Y 

tế thành phố 

Trần Văn Bình Sở Y tế 

Trần Thị Lĩnh Trung tâm Y tế thành phố 

Phạm Thị Thu Hiền Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Phan Nhật Duy Trung tâm Y tế thành phố 

11 

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ 

LIÊN QUAN Ở CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN 

CHỨC ĐANG CÔNG TÁC TẠI HUYỆN TU 

MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM NĂM 2018 

Nguyễn Bá 

Khánh 

Trung tâm Y 

tế huyện Tu 

Mơ Rông 

A Rin Ka UNBD huyện Tu Mơ Rông 

Đỗ Xuân Thủy 
Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 

Rông 

Bùi Văn Đố 
Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 

Rông 

Phạm Bình An 
Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 

Rông 

12 

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG 

CHỐNG BỆNH VIÊM GAN B, C VÀ MỘT SỐ 

YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở KHÁCH HÀNG ĐẾN 

LÀM XÉT NGHIỆM TẠI TRUNG TÂM KIỂM 

SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KON TUM NĂM 

2019 

Phan Sỹ Phú 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Nguyễn Quốc Việt Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Bùi Xuân Thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Dương Văn Thanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Nguyễn Thạnh Quang Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
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13 
ĐẶC ĐIỂM SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI 

TẠI THÀNH PHỐ KON TUM NĂM 2019 
Lê Hữu Lợi 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Đoàn Thị Tuần Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Huỳnh Thụy Lan Hương Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hoàng Thị Thuận Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

14 

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ KIẾN THỨC, THỰC 

HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT CỦA 

NGƯỜI DÂN HUYỆN IA H’DRAI, TỈNH 

KON TUM GIAI ĐOẠN 2016 - 2018 

Nguyễn 

Trung Hảo 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Bạch Trung Liệu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Trần Thái Hoàng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Nguyễn Xuân Duy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Nguyễn Quảng Quốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

15 

THỰC TRẠNG NHIỄM VI RÚT VIÊM GAN 

B, C VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI 

HAI PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ KON 

TUM, TỈNH KON TUM NĂM 2019 

Đỗ Ngọc Hoà 
Trung tâm Y 

tế thành phố 

Bùi Trọng Trí Trung tâm Y tế thành phố 

Nguyễn Văn Thành Trung tâm Y tế thành phố 

Võ Tấn Dương Trung tâm Y tế thành phố 

Bùi Thị Xuân Trang Trung tâm Y tế thành phố 

16 

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ AN 

TOÀN NGƯỜI BỆNH CỦA NHÂN VIÊN Y 

TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH, 

TỈNH KON TUM NĂM 2019 

Đặng Công 

Lân 
Sở Y tế 

Trần Ái Sở Y tế 

Hoàng Long Quân Sở Y tế 

Phan Văn Hải Sở Y tế 

Phạm Xuân Khánh Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy 

17 

NGHIÊN CỨU BỀ DÀY LỚP NỘI TRUNG 

MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH Ở BỆNH NHÂN 

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN 

ĐA KHOA TỈNH KON TUM NĂM 2019 

Hà Thị 

Huyền 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lê Văn Khánh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hồ Ngọc Linh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nguyễn Thị Anh Đào Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nguyễn Thị Phương Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

18 

MỨC ĐỘ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ VÀ MỨC 

ĐỘ KIỂM SOÁT GLUCOSE MÁU ĐỐI VỚI 

CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN 

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI 

TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON 

TUM 

Phan Thị Mỹ 

Thịnh 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 
Tô Minh Tuấn Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

19 

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG 

VÀ TƯƠNG QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ 

PROTEIN NIỆU 24H VỚI TỶ SỐ 

PROTEIN/CREATININE NƯỚC TIỂU NGẪU 

NHIÊN TRONG BỆNH NHI HỘI CHỨNG 

THẬN HƯ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

KON TUM 2019 

Lê Hồng 

Phong 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lâm Thị Minh Nguyệt Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hà Anh Đức Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Mạc Thị Như Thủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Trần Thị Tuyết Nhung Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
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20 

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG 

VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN 

NHIỄM KHUẨN SƠ SINH SỚM TẠI KHOA 

NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM 

NĂM 2019 

Lê Thị Thùy 

Trang 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lê Hồng Phong Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Y Loai Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Lê Thị Hoàng Mai Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Phạm Thị Thanh Tuyền Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

21 

CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI 

BẰNG SIÊU ÂM TIM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN 

QUAN Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN 

GIAI ĐOẠN CUỐI ĐANG LỌC MÁU BẰNG 

THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TẠI BỆNH 

VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM NĂM 2019 

Văn Đức 

Phong 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lê Thị Hoài Thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Trần Thái Hải Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Tạ Thị Hồng Thoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nguyễn Thị Thu Thảo Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

22 

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG VÀ 

CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN UNG THƯ  

GAN NGUYÊN PHÁT ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA 

UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

KON TUM NĂM 2019 

Đinh Hữu 

Hòa 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Nguyễn Khang Chính Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quách Thị Thanh Hà Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Trần Thị Hằng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

23 

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHỨC NĂNG 

TUYẾN GIÁP VÀ HÌNH THÁI TUYẾN GIÁP 

QUA SIÊU ÂM Ở BỆNH NHÂN BƯỚU GIÁP 

NHÂN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC NGỌC HỒI NĂM 2019 

Lê Thị Mỹ 

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Nguyễn Thị Mai 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Lê Hữu Chỉ 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Ngô Thị Mừng 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Bạch Thị Huyền 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

24 

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ MỘT 

SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI TRUNG TÂM 

Y TẾ HUYỆN ĐĂK TÔ, TỈNH KON TUM TỪ 

THÁNG 3/2018 ĐẾN THÁNG 3/2019 

Hoàng Long 

Quân 
Sở Y tế 

Phạm Tiến Nam Trường Đại học Y tế công cộng 

Đào Duy Khánh Sở Y tế 

Bạch Thị Vân Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Nguyễn Xuân Phúc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 

25 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ CÁC YẾU TỐ 

LIÊN QUAN THEO QUAN ĐIỂM KHÁCH 

HÀNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC Ở THÀNH 

Trần Thị 

Phượng 
Sở Y tế 

Lê Trí Khải Sở Y tế 

Hoàng Văn Bích Sở Y tế 

Lê Quang Dũng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
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PHỐ KON TUM Nguyễn Ngọc Phùng Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà 

26 

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU HẠ HUYẾT 

ÁP BẰNG PHENYLEPHRIN VÀ EPHEDRIN 

TRONG GÂY TÊ TỦY SỐNG ĐỂ MỔ LẤY 

THAI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

KON TUM 

Võ Văn 

Thiện 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Nguyễn Duy Khánh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Huỳnh Tấn Dũng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Trần Thị Thuận Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nguyễn Thị Mai Thủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

27 

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ 

YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊM AN TOÀN 

CỦA ĐIỀU DƯỠNG, NỮ HỘ SINH TẠI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC 

HỒI NĂM 2019 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Vũ Thị Huyền 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Ngô Thị Ánh 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Trịnh Thị Hà 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 

Phạm Ngọc Đang 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 
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